

Phụ lục VIII.9
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án, địa danh (cấp huyện, xã cũ)
	Quyết định đầu tư ban đầu 
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	
	NSTT
	XSKT
	Tiền sử dụng đất
	Vốn các chương trình MTQG
	Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7

	 
	HUYỆN BÙ GIA MẬP
	 
	 
	 
	252.339
	24.681
	26.258
	15.029
	47.271
	139.100
	 

	A
	KHỐI HUYỆN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng 08 phòng lầu trường TH Nguyễn Huệ
	2257/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	5.600
	5.040
	323
	 
	 
	 
	 
	323
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	2
	Xây dựng 04 phòng lầu trường THCS ĐaKia 
	2258/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	2.800
	2.520
	520
	 
	 
	 
	 
	520
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	3
	Xây dựng 08 phòng trường TH Lê Lợi, xã Phước Minh (06 phòng lầu điểm Bình Giai, 02 phòng điểm Bình Tiến 1)
	2259/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	5.600
	5.040
	1.040
	 
	 
	 
	 
	1.040
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	4
	Xây dựng nhà đa năng trường THCS Lý Thường Kiệt
	2252/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	2.800
	2.520
	144
	144
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	5
	Xây dựng nhà đa năng trường THCS Đa Kia
	2253/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	2.800
	2.520
	520
	 
	 
	 
	 
	520
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	6
	Xây dựng nhà đa năng trường TH Bình Thắng B
	02/NQ-HĐND ngày 05/5/2022
	2.800
	2.520
	2.520
	2.520
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	7
	Xây dựng nhà đa năng trường THCS Bình Thắng
	1058/QĐ-UBND ngày 20/6/2023
	5.000
	4.500
	500
	 
	 
	 
	 
	500
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	8
	Xây dựng cầu thôn 6 xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập
	2439/QĐ-UBND ngày 01/12/2020
	9.005
	8.200
	139
	139
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	9
	Xây dựng nhà văn hoá thôn bù ka, xã Đắk ơ
	513/QĐ-UBND ngày 28/11/2024
	 
	 
	387
	387
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đăk Ơ

	10
	Xây dựng công viên văn hoá xã Đắk ơ
	95/QĐ-UBND ngày 20/03/2025
	 
	 
	558
	558
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đăk Ơ

	11
	Xây Dựng 8 phòng lâu trường TH Đa kia A
	2577/QĐ-UBND ngày 20/12/2024
	 
	 
	293
	293
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	12
	xây dựng 10 phòng lầu trường TH Phú Nghĩa
	224/QĐ-UBND ngày 17/02/2025
	 
	 
	40
	40
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	13
	Chưa phân khai các công trình đã QT
	 
	 
	 
	1.226
	1.226
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	14
	Xây dựng 12 phòng lầu trường TH Đa Kia B
	2255/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	 
	 
	148
	148
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	15
	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.09 (từ ĐT 741 đi xã Đức Hạnh)
	1077/QĐ-UBND ngày 01/07/2022
	23.000
	20.700
	700
	 
	 
	 
	 
	700
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	16
	Xây dựng trụ sở UBND xã Đức Hạnh
	1606/QĐ-UBND ngày 05/10/2023
	10.000
	9.000
	3.061
	 
	 
	 
	 
	3.061
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	17
	Xây dựng nhà kho lưu trữ, nhà chờ tiếp dân thanh tra huyện
	2141/QĐ-UBND ngày 14/12/2023
	2.200
	1.890
	1.890
	1.890
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	18
	Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Phước Minh
	741/QĐ-UBND ngày 12/5/2022
	20.000
	18.000
	3.098
	 
	 
	 
	 
	3.098
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	19
	Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Đăk Ơ
	772/QĐ-UBND ngày 23/5/2022
	20.000
	18.000
	1.441
	 
	 
	 
	 
	1.441
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	20
	Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Phú Văn
	742/QĐ-UBND ngày 12/5/2022
	20.000
	18.000
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	21
	Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Đức Hạnh
	740/QĐ-UBND ngày 12/5/2022
	20.000
	18.000
	2.836
	2.836
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	22
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Phước Minh
	1075/QĐ-UBND ngày 01/07/2022
	28.000
	25.200
	2.830
	 
	 
	 
	 
	2.830
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	23
	Xây dựng hoàn thiện hạ tầng các tuyến đường TT xã Đak Ơ
	1076/QĐ-UBND ngày 01/07/2022
	20.000
	18.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	24
	Xây dựng hoàn thiện hạ tầng các tuyến đường TT xã Phước Minh
	1886/QĐ-UBND ngày 09/11/2023
	20.000
	18.000
	2.500
	 
	 
	2.500
	 
	0
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	25
	Xây dựng đường từ ĐT.760 kết nối tuyến đường ĐH.09 xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập
	02/NQ-HĐND ngày 05/5/2022
	19.000
	17.100
	4.100
	 
	 
	 
	 
	4.100
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	26
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.05 từ ĐT.760 đến thôn Đắk Khâu, xã Phú Văn. 
	2250/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	16.000
	14.400
	1.400
	 
	 
	 
	 
	1.400
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	27
	Nâng cấp, thảm nhựa đường ĐT 760 (đoạn từ ĐT741 đến Trung tâm dạy nghề) 
	50/NQ-HĐND ngày 20/12/2023
	8.173
	8.100
	4.588
	 
	 
	 
	 
	4.588
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	28
	Nâng cấp, thảm nhựa đường N18 (đoạn từ ĐT741 đến D19); đường D17, D17a 
	2037/QĐ-UBND ngày 07/06/2024
	11.000
	9.900
	4.919
	 
	 
	 
	 
	4.919
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	29
	Nâng cấp, mở rộng đường PM02
	2036/QĐ-UBND ngày 07/06/2024
	10.000
	9.000
	5.500
	 
	 
	 
	 
	5.500
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	30
	Xây dựng nhà công vụ Ban chỉ huy quân sự huyện 
	2013/QĐ-UBND ngày 04/06/2024
	2.300
	2.070
	724
	 
	 
	 
	 
	724
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	31
	Xây dựng trụ sở và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính xã Đa Kia
	1317/QĐ-UBND ngày 18/8/2023
	20.000
	18.000
	11.000
	 
	 
	 
	 
	11.000
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	32
	Xây dựng 04 phòng lầu trường TH Bình Thắng A
	2076/QĐ-UBND ngày 12/06/2024
	2.800
	2.520
	2.520
	2.520
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	33
	Hoàn thiện hạ tầng các tuyến đường khu TTHC huyện
	2268/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	32.000
	28.800
	12.300
	 
	 
	 
	 
	12.300
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	34
	Láng nhựa tuyến đường ĐHA S4 thôn 19/5 và tuyến ĐHA 30 thôn Bình Đức 1 
	170/QĐ-UBND ngày 29/12/2023
	1.500
	1.350
	850
	 
	 
	850
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	35
	Xây dựng đường vành đai trung tâm hành chính huyện 
	2438/QĐ-UBND ngày 01/12/2020
	40.900
	36.810
	3.550
	3.550
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	36
	Xây dựng đường vành đai ngoài TTHC huyện (đoạn từ ĐT 741 đến ĐT 760)
	2248/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	28.500
	25.650
	3.000
	 
	 
	0
	 
	3.000
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	37
	Xây dựng các tuyến đường nội bộ TTHC xã Đa Kia
	08/QĐ-UBND ngày 18/07/2024
	3.000
	3.000
	1.430
	1.430
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	38
	Xây dựng các hồ chứa nước nhỏ tại xã Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Đa Kia
	1690/QĐ-UBND ngày 29/9/2022
	20.000
	18.000
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	0
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	39
	Xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi thôn Bình hà 1, bình hà 2 xã Đa kia
	3291/QĐ-UBND ngày 20/11/2024
	 
	 
	1.850
	 
	 
	1.850
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	40
	Xây dựng nhà ở doanh trại Công an các xã: Bù Gia Mập, Phú Văn, Đa Kia, Phước Minh
	 58/NQ-HĐND  ngày 20/12/2023
	1.100
	990
	990
	 
	 
	 
	 
	990
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	41
	Nâng cấp, thảm nhựa đường vành đai trung tâm (đoạn từ ĐT760 đến ĐT741)
	2039/QĐ-UBND ngày 07/06/2024
	30.000
	27.000
	15.900
	 
	 
	 
	 
	15.900
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	42
	Xây dựng đường ĐH 16 từ ĐT 760 đi phường Long Phước, thị xã Phước Long
	24/NQ-HĐND ngày 19/7/2023
	36.000
	32.400
	4.946
	 
	 
	 
	 
	4.946
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	43
	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH06 (đoạn từ ĐT760 đến đường 19/5)
	52/NQ-HĐND ngày 20/12/2023
	23.500
	21.150
	7.500
	 
	 
	 
	 
	7.500
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	44
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Trung tâm xã Bình Thắng
	14/NQ-HĐND ngày 13/10/2022
	20.000
	18.000
	8.530
	 
	 
	 
	 
	8.530
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	45
	Xây dựng và hoàn thiện các tuyến đường TTHC huyện
	1951/QĐ-UBND ngày 23/05/2024
	20.000
	18.000
	9.800
	 
	 
	 
	 
	9.800
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	46
	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH19 (đoạn từ QL14C đến thôn Bù Gia Phúc 1)
	2029/QĐ-UBND ngày 06/06/2024
	20.000
	18.000
	13.000
	 
	1.655
	 
	 
	11.345
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	47
	Xây dựng trụ sở công án xã Phước Minh
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	1.000
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	48
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Trung tâm xã Bù Gia Mập
	2141/QĐ-UBND ngày 18/06/2024
	30.000
	27.000
	10.000
	 
	 
	3.709
	 
	6.291
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	49
	Vốn ủy thác ngân hàng chính sách
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	3.000
	Ngân hàng chính sách Xã hội, Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Phòng giao dịch Bù Gia Mập

	*
	Cấp sau quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT 741 đi ngã 3 Hải Yến
	 
	 
	 
	443
	 
	443
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	2
	Xây dựng nhà đa năng trường THCS Đăk Ơ
	 
	 
	 
	239
	 
	239
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	3
	Xây dựng 18 phòng lầu trường tiểu học Đa Kia B
	 
	 
	 
	457
	 
	457
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	4
	Xây dựng 06 phòng trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Phú Văn
	 
	 
	 
	24
	 
	24
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	5
	Xây dựng 04 phòng lầu trường THCS Đa Kia
	 
	 
	 
	195
	 
	195
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	6
	Xây dựng 08 phòng lầu trường tiểu học Lê Lợi, xã Phước Minh
	 
	 
	 
	217
	 
	217
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	7
	Nâng cấp, mở rộng đường dốc 3 tầng từ QL 14C đi đội 2 đoàn KTQP 778
	 
	 
	 
	928
	 
	928
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	8
	Xây dựng nhà đa năng trường THCS Phước Minh
	 
	 
	 
	222
	 
	222
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	9
	Xây dựng hoàn thiện hạ tầng các tuyến đường TT xã Đăk Ơ
	 
	 
	 
	376
	 
	376
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	10
	Xây dựng hàng rào, hạ tầng kỹ thuật trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Bù Gia Mập 
	 
	 
	 
	425
	 
	425
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	11
	Xây dựng trụ sở UBND xã Đức Hạnh 
	 
	 
	 
	1.479
	 
	1.479
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	12
	Xây dựng công viên cây xanh Khu dân cư B11, B12 
	 
	 
	 
	352
	 
	352
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	13
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.05 từ ĐT.760 đến thôn Đăk Khâu, xã Phú Văn 
	 
	 
	 
	936
	 
	936
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	14
	Xây dựng Nhà đa năng trường tiểu học Lê Lợi
	 
	 
	 
	229
	 
	229
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	15
	Xây dựng Nhà đa năng trường THCS Đa Kia
	 
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	16
	Xây dựng đường từ ĐT.760 kết nối tuyến đường ĐH.09 xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập
	 
	 
	 
	674
	 
	674
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	17
	Xây dựng 06 phòng trường TH Bình Thắng B (02 phòng điểm thôn 8, 04 phòng lầu điểm Suối Thơm) 
	 
	 
	 
	262
	 
	262
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	18
	Xây dựng nhà đa năng Trường Tiểu học Bình Thắng B 
	 
	 
	 
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	19
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Đa Kia 
	 
	 
	 
	3.735
	 
	3.735
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	20
	Xây dựng đường, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trường Tiểu học Phú Nghĩa 
	 
	 
	 
	304
	 
	304
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	21
	Xây dựng nhà đa năng trường THCS Bình Thắng 
	 
	 
	 
	296
	 
	296
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	22
	Xây dựng nhà ở doanh trại Công an các xã Bù Gia Mập, Phú Văn, Đa Kia, Phước Minh 
	 
	 
	 
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	23
	Nâng cấp, mở rộng đường PM02 
	 
	 
	 
	769
	 
	769
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	24
	Cải tạo ký túc xá, nhà tập thể giáo viên, nhà ăn, đài nước trường phổ thông DTNT THCS và THPT Bù Gia Mập 
	 
	 
	 
	239
	 
	239
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	25
	Xây dựng 08 phòng trường tiểu học Lê Lợi, xã Phước Minh (06 phòng lầu điểm Bình Giai, 02 phòng điểm Bình Tiến 1) 
	 
	 
	 
	369
	 
	369
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	26
	Xây dựng cầu Suối đá đường ĐH 04 thôn Đăk U, xã Đăk Ơ 
	 
	 
	 
	59
	 
	59
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	27
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Bình Thắng đi thôn 8, xã Bình Thắng
	 
	 
	 
	664
	 
	664
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	28
	Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Phú Văn
	 
	 
	 
	1.119
	 
	1.119
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	29
	Xây dựng 08 phòng lầu trường THCS Lý Thường Kiệt
	 
	 
	 
	426
	 
	426
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	30
	Xây dựng nhà kho lưu trữ, nhà chờ tiếp Thanh tra huyện
	 
	 
	 
	89
	 
	89
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	31
	Xây dựng 04 phòng lầu trường TH Bình Thắng A
	 
	 
	 
	214
	 
	214
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	32
	Xây dựng 12 phòng trường TH Nguyễn Huệ (điểm Sơn Trung), xã Đức Hạnh
	 
	 
	 
	31
	 
	31
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	33
	Xây dựng nhà đa năng trường TH Đăk Ơ
	 
	 
	 
	187
	 
	187
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	34
	Xây dựng 08 phòng lầu trường TH Nguyễn Huê, xã Đức Hạnh
	 
	 
	 
	121
	 
	121
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	35
	Xây dựng 04 phòng trường TH Đăk Ơ, xã Đăk Ơ
	 
	 
	 
	27
	 
	27
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	36
	Nâng cấp trường phổ thông DTNT THCS và THPT Bù Gia Mập (Xây dựng nhà sinh hoạt văn hoá dân tộc thiểu số)
	 
	 
	 
	85
	 
	85
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	37
	Xây dựng 06 phòng bộ môn, nhà đa năng trường TH Phú Nghĩa
	 
	 
	 
	34
	 
	34
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	38
	Xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, xã Phú Nghĩa
	 
	 
	 
	2.358
	 
	2.358
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập

	B
	KHỐI XÃ
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Láng nhựa GTNT thôn Bù Dốt ( từ trạm 3 chòi đến đường BTXM) xã Bù Gia Mập 
	 91/QĐ-UBND ngày 22/02/2024
	 
	 
	850
	 
	 
	850
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	2
	Láng nhựa đường GTNT thôn 4, xã Đăk Ơ
	 586/QĐ-UBND ngày 27/12/2023
	1.500
	1.350
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	UBND xã Đăk Ơ

	3
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT thôn 3, xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập
	216/QĐ-UBND ngày 22/12/2023
	1.500
	1.350
	650
	 
	 
	650
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	4
	Láng nhựa đường GTNT thôn 3 và thôn 4 xã Đa Kia
	 
	1.500
	1.350
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	5
	Láng nhựa đường GTNT thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa
	 
	 
	 
	850
	 
	 
	850
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	6
	Láng nhựa 1km đường GTNT thôn Bình Thủy và thôn 4 xã Đa Kia 
	 
	1.500
	1.350
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	7
	Láng nhựa đường GTNT thôn 7, xã Đăk Ơ 
	565/QĐ-UBND ngày 18/12/2024
	1.500
	1.350
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	UBND xã Đăk Ơ

	8
	Duy tu, sửa chữa đường GTNT thôn 2 và thôn 3 (PV10, khu Duy Trữ), xã Phú Văn
	2025
	1.500
	1.350
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	9
	Láng nhựa đường GTNT thôn Bù Rên (BGM.17) xã Bù Gia Mập
	12/QĐ-UBND
 ngày 18/01/2025 
	1.500
	1.350
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	10
	Nâng cấp mở rộng đường xóm chài  ĐHA 02
	 
	1.500
	1.350
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	11
	Láng nhựa đường GTNT thôn 3 (Đoạn từ 29 đi hướng nhà ông Thương thôn 3 BT69)
	 3570/QĐ-UBND huyện ngày 24/12/2024
	1.500
	1.350
	1.350
	 
	1.250
	100
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	12
	Láng nhựa đường GTNT thôn Bình Giai xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập
	 
	1.500
	1.350
	1.350
	 
	1.250
	100
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	13
	Láng nhựa 1km đường GTNT thôn 4 và thôn Bình Hà 2 xã Đa Kia
	 
	1.500
	1.350
	1.350
	 
	1.250
	100
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	14
	Láng nhựa 1km đường GTNT xã phú nghĩa
	3291/QĐ-UBND ngày 20/11/2024
	1.500
	1.350
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tất toán các công trình đã quyết toán và các chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	 
	3.010
	 
	 
	139
	 
	2.871
	UBND xã Bù Gia Mập

	2
	Xây dựng đường BTXM thôn Đăk Khâu xã Phú Văn (tuyến PV18) huyện Bù Gia Mập
	90/QĐ-UBND ngày 14/4/2024
	1.045
	858
	358
	 
	 
	358
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	3
	XD đường bê tông xi măng Làng Bưởi thôn Bình Hà 2
	305/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
	675
	743
	700
	 
	 
	 
	 
	700
	UBND xã Đa Kia

	4
	Xây dựng đường BTXM thôn 5, xã Đa Kia
	97/QĐ-UBND ngày 09/4/2024
	104
	104
	104
	 
	 
	 
	 
	104
	UBND xã Đa Kia

	5
	XD sân bê tông xi măng thôn Tân Lập (Khu Công an huyện)
	132/QĐ-UBND ngày 05/7/2022
	1.176
	313
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	6
	Xây dựng đường BTXM thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa (PN 34) 
	107/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
	956
	200
	639
	 
	 
	 
	 
	639
	UBND xã Phú Nghĩa

	7
	Xây dựng đường BTXM thôn Cầu sắt (từ QL 14c đến hồ thôn 7), xã Bù Gia Mập
	138/QĐ-UBND ngày 24/4/2024
	1.010
	500
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	8
	Xây dựng Sân BTXM chợ Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
	139/QĐ-UBND ngày 24/4/2024
	444
	300
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	9
	Xây dựng sân Bê tông xi măng NVHCĐ thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập
	140/QĐ-UBND ngày 24/4/2024
	172
	148
	74
	 
	 
	74
	 
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	10
	Xây dựng đường BTXM thôn Bình Giai từ nhà Bà Nghiêm Thị Xuân đến nhà Ông Trần Ngọc Long, xã Phước Minh (PM 30)
	75/QĐ-UBND ngày 28/3/2024
	1.009
	718
	718
	 
	300
	418
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	11
	Xây dựng đường BTXM thôn Bình Tiến 1 từ nhà Ông Nguyễn Văn Các đến nhà Ông Nguyễn Thanh Hiền, xã Phước Minh
	76/QĐ-UBND ngày 28/3/2024
	1.009
	718
	718
	 
	300
	418
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	12
	Xây dựng đường BTXM thôn Bình Tiến 1 từ nhà Ông Huỳnh Việt Hùng đến nhà Ông Phạm Văn Bình, xã Phước Minh
	77/QĐ-UBND ngày 28/3/2024
	799
	567
	756
	 
	489
	267
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	13
	Xây dựng đường BTXM thôn 3 (từ nhà bà Châu đi nhà ông Minh), xã Bình Thắng
	244/QĐ-UBND ngày 22/4/2024
	135
	75
	75
	 
	50
	25
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	14
	Xây dựng đường BTXM thôn 4 (từ nhà ông Bài đến nhà ông Den), xã Bình Thắng
	245/QĐ-UBND ngày 22/4/2024
	458
	257
	257
	 
	200
	57
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	15
	Mở rộng đường BTXM thôn 8 (từ đầu đường nhựa đến nhà ông Nhạc), xã Bình Thắng
	246/QĐ-UBND ngày 22/4/2024
	667
	409
	409
	 
	300
	109
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	16
	Mở rộng đường BTXM thôn 8, xã Bình Thắng (BT 47)
	247/QĐ-UBND ngày 22/4/2024
	823
	505
	505
	 
	300
	205
	 
	 
	UBND xã Đa Kia

	17
	XD đường BTXM thôn 10 (từ bảng tin đến nhà ông Minh), xã Đăk Ơ (Đăk Ơ S20)
	129/QĐ-UBND ngày 10/4/2024
	1.182
	0
	954
	 
	 
	 
	 
	954
	UBND xã Đăk Ơ

	18
	XD đường BTXM thôn 9, xã Đăk Ơ (nối tiếp Đăk Ơ.S 28)
	130/QĐ-UBND ngày 10/4/2024
	1.022
	0
	700
	 
	 
	 
	 
	700
	UBND xã Đăk Ơ

	19
	Xây dựng sân BTXM nhà văn hóa thôn 9, xã Đăk Ơ
	128/QĐ-UBND ngày 10/4/2024
	157
	0
	88
	 
	 
	 
	 
	88
	UBND xã Đăk Ơ

	20
	Xây dựng sân BTXM nghĩa trang xã Đăk Ơ
	127/QĐ-UBND ngày 10/4/2024
	1.018
	0
	300
	 
	 
	 
	 
	300
	UBND xã Đăk Ơ

	21
	Xây dựng sân BTXM nhà văn hóa thôn Bù Ka, xã Đăk Ơ
	126/QĐ-UBND ngày 10/4/2024
	370
	0
	90
	 
	 
	 
	 
	90
	UBND xã Đăk Ơ

	 
	Vốn NSTW, NS tỉnh hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện.
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp mở rộng đường BTXM
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Mở rộng đường BTXM Thôn Bù Dốt (BGM.18) xã Bù Gia Mập 
	931/QĐ-UBND ngày 08/05/2025
	 
	 
	282
	 
	 
	 
	         282   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	23
	Mở rộng đường BTXM thôn Đăk Á (BGM.23) xã Bù Gia Mập 
	1063/QĐ-UBND ngày 13/05/2025
	 
	 
	174
	 
	 
	 
	         174   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	24
	Mở rộng đường BTXM Thôn Đắk Á (BGM.19) xã Bù Gia Mập 
	1115/QĐ-UBND ngày 14/05/2025
	 
	 
	349
	 
	 
	 
	         349   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	25
	Mở rộng đường BTXM thôn Cầu Sắt (BGM.07) xã Bù Gia Mập 
	1112/QĐ-UBND ngày 14/05/2025
	 
	 
	480
	 
	 
	 
	         480   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	26
	Mở rộng đường BTXM thôn Bù Nga (BGM.27) xã Bù Gia Mập 
	1116/QĐ-UBND ngày 14/05/2025
	 
	 
	186
	 
	 
	 
	         186   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	27
	Mở rộng đường BTXM thôn 2 (đường gần Khu tịnh Thất) xã Phú Văn
	872/QĐ-UBND ngày 06/05/2025
	 
	 
	306
	 
	 
	 
	         306   
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	 
	Làm mới đường BTXM
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Xây dựng đường BTXM thôn Bù Rên (Nối tiếp BGM.11)  xã Bù Gia Mập
	1116/QĐ-UBND ngày 08/05/2025
	 
	 
	668
	 
	 
	 
	         668   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	29
	Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (từ QL 14C đến nhà ông Lăng Văn Tý), (BGM.M8) xã Bù Gia Mập
	1009/QĐ-UBND ngày 09/05/2025
	 
	 
	691
	 
	 
	 
	         691   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	30
	Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (từ nhà ông Mã Văn Thắng đến nhà ông Đinh Văn Toàn), (BGM.M8)  xã Bù Gia Mập
	1010/QĐ-UBND ngày 09/05/2025
	 
	 
	691
	 
	 
	 
	         691   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	31
	Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (từ nhà ông Đinh Văn Toàn đến thôn 7), (BGM.M8) xã Bù Gia Mập
	1010/QĐ-UBND ngày 09/05/2025
	 
	 
	691
	 
	 
	 
	         691   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	32
	Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (BGM.07), xã Bù Gia Mập 
	930/QĐ-UBND ngày 08/05/2025
	 
	 
	942
	 
	 
	 
	         942   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	33
	Xây dựng đường BTXM từ thôn 19/5 đến  đồi ông Cao, xã Đức Hạnh (ĐHA.01)
	864/QĐ-UBND ngày 05/05/2025
	 
	 
	649
	 
	 
	 
	         649   
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	34
	Xây dựng đường BTXM vào trạm y tế xã  Đức Hạnh (Tuyến N3).
	866/QĐ-UBND ngày 05/05/2025
	 
	 
	114
	 
	 
	 
	         114   
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	35
	Nâng cấp, mở rộng đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Đức Hạnh và đường nội bộ Nghĩa trang.
	867/QĐ-UBND ngày 05/05/2025
	 
	 
	795
	 
	 
	 
	         795   
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	 
	Làm mương thoát nước
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Xây dựng mương thoát nước thôn  Bù Rên (BGM.10) xã Bù Gia Mập 
	747/QĐ-UBND ngày 23/04/2025
	 
	 
	1.799
	 
	 
	 
	       1.799   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	37
	Xây dựng mương thoát nước thôn Bù Dốt (BGM.18)  xã Bù Gia Mập 
	618/QĐ-UBND ngày 15/04/2025
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	         400   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	38
	Xây dựng mương thoát  nước thôn Bù Nga (BGM.27) xã Bù Gia Mập 
	689/QĐ-UBND ngày 22/04/2025
	 
	 
	268
	 
	 
	 
	         268   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	39
	Xây dựng mương thoát thôn Đăk Á (BGM.04), xã Bù Gia Mập
	690/QĐ-UBND ngày 22/04/2025
	 
	 
	698
	 
	 
	 
	         698   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	40
	Xây dựng mương thoát nước thôn Bình Giai, xã Phước Minh (tuyến PM.16)
	778/QĐ-UBND ngày 25/04/2025
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	       1.000   
	 
	UBND xã Đa Kia

	41
	Xây dựng mương thoát nước thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh (tuyến PM.03; PM.41)
	631/QĐ-UBND ngày 16/04/2025
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	       1.000   
	 
	UBND xã Đa Kia

	 
	Nâng cấp mở rộng đường GTNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Sửa chữa, nâng cấp cống Đăk Côn và mở rộng tuyến đường từ thôn Đăk Côn đi hồ Bù Rên (BGM.25) xã Bù Gia Mập
	741/QĐ-UBND ngày 23/04/2025
	 
	 
	6.500
	 
	 
	 
	       6.500   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	43
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường khu  tái định cư thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh   (ĐHA.25 và ĐHA.26) 
	800/QĐ-UBND ngày 28/04/2025
	 
	 
	1.200
	 
	 
	 
	       1.200   
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	44
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã đến tuyến đường ĐH.06 xã Đức Hạnh  (ĐHA.10)
	682/QĐ-UBND ngày 21/04/2025
	 
	 
	2.135
	 
	 
	 
	       2.135   
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	45
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường GTNT thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh (ĐHA.09) và tuyến đường xóm mới (ĐHA.29)
	801/QĐ-UBND ngày 28/04/2025
	 
	 
	1.086
	 
	 
	 
	       1.086   
	 
	UBND xã Phú Nghĩa

	46
	Nâng cấp sửa chữa đường, cầu đường GTNT tuyến PM.04 thôn Bình Tiến, xã Phước Minh
	743/QĐ-UBND ngày 23/04/2025
	 
	 
	3.099
	 
	 
	 
	       3.099   
	 
	UBND xã Đa Kia

	47
	Sửa chữa đường thôn 4 và thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ
	779/QĐ-UBND ngày 25/04/2025
	 
	 
	813
	 
	 
	 
	         813   
	 
	UBND xã Đắk Ơ

	 
	Nội dung 04: Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các công trình cấp xã, cấp huyện đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Xây dựng 02 nhà vòm, nhà vệ sinh Trường MGHH xã Bù Gia Mập
	625/QĐ-UBND ngày 16/04/2025
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	         600   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	49
	Sửa chữa 04 phòng chức năng trường TH Bù Gia Mập xã Bù Gia Mập 
	744/QĐ-UBND ngày 23/04/2025
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	         600   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	50
	Xây dựng nhà vệ sinh, nhà xe trường TH Đắk Á xã Bù Gia Mập 
	620/QĐ-UBND ngày 15/04/2025
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	         600   
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	 
	Nội dung 05: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn. Đến năm 2025:
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Xây dựng sân BTXM thôn Đăk Á, xã Bù Gia Mập
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	120
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	52
	San lấp mặt bằng, tạo cảnh quan công viên, khu vui chơi văn hoá thể thao xã.
	874/QĐ-UBND ngày 06/05/2025
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	1.000
	 
	UBND xã Bù Gia Mập

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vốn NSTW, NS tỉnh hỗ trợ chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi năm 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01
	Hỗ trợ nhà ở
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Xã Đăk Ơ
	140/QĐ-UBND ngày 29/04/2025
	 
	 
	828
	 
	 
	 
	         792  
	               36   
	UBND xã Đăk Ơ

	1.2
	Xã Đa Kia
	100/QĐ-UBND ngày 29/04/2025
	 
	 
	46
	 
	 
	 
	           44   
	                 2   
	UBND xã Đa Kia

	02
	Nước sinh hoạt tập trung
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Xây dựng hệ công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn Đăk Côn, xã Bù Gia Mập
	 1346/QĐ-UBND ngày 04/06/2025
	 
	 
	3.450
	 
	 
	 
	3.300
	             150   
	UBND xã Bù Gia Mập

	2.2
	Xây dựng công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn Bù La, xã Bù Gia mập
	 1347/QĐ-UBND ngày 04/06/2025
	 
	 
	3.450
	 
	 
	 
	       3.300   
	             150   
	UBND xã Bù Gia Mập

	2.3
	Xây dựng công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn Cầu sắt, xã Bù Gia Mập
	 1348/QĐ-UBND ngày 04/06/2025
	 
	 
	3.450
	 
	 
	 
	       3.300   
	             150   
	UBND xã Bù Gia Mập

	2.4
	Xây dựng công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập
	 1349/QĐ-UBND ngày 04/06/2025
	 
	 
	3.450
	 
	 
	 
	       3.300   
	             150   
	UBND xã Bù Gia Mập

	2.5
	Xây dựng công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn Đăk Á, xã Bù Gia Mập
	 1350/QĐ-UBND ngày 04/06/2025
	 
	 
	3.450
	 
	 
	 
	       3.300   
	             150   
	UBND xã Bù Gia Mập



	
